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CA 1 

Bài 6.  

a) Số hạng thứ 10 của dãy 34; 45; 79; 124; 203; … là số nào? 

b) Cho dãy số 210; 213; 216; 219; 222; … Số 816 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy? 

HD: 

a. Quy luật của dãy : 

1.34

2.45

3.79 34 45

4.124 79 45

5.203 124 79

 

 

 

 

Tổng quát: số hạng thứ n = số hạng thứ (n - 1) + số hạng thứ (n - 2) 

34, 45, 79, 124, 203, 327, 530, 857, 1387, 2244 

Số hạng thứ 10 của dãy số là 2244 

b. Quy luật của dãy : 

1. 210 

2. 213 = 210 + 3 = 210 + 3 x 1 

3. 216 = 213 + 3 = 210 + 3 x 2 

4. 219 = 216 + 3 = 210 + 3 x 3 

5. 222 = 219 + 3 = 210 + 3 x 4 

... 

Tổng quát: 

1. Số hạng thứ n = 210 + 3 x (n - 1) 

2. Số hạng thứ n = số hạng thứ (n - 1) + 3 

Xét: 816 = 210 + 3 x (n - 1) 

3 x (n - 1) = 606 

n - 1 = 202 

n = 203 

Bài  7. Số A 1234...199200  có bao nhiêu chữ số ? 

HD : 

Từ 1 đến 9 có 9 chữ số 

Từ 10 đến 99 có 180 chữ số 
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Từ 100 đến 200 có 303 chữ số 

Vậy có 9 + 180 + 303 = 492 chữ số. 

Bài 12. Viết 2022 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2022 vào 2022 ô vuông theo sơ đồ dưới. Số A trong ô 

vuông biểu diễn số nào?( Ô vuông nét đứt biểu thị có rất nhiều ô vuông) 

HD : 

Hàng ngang chứa ô vuông A có số ô vuông là : (2022 – 4 – 4 – 4) : 3 = 670 ô 

Ô vuông cuối cùng của hàng ngang đầu viết số : 4 + 670 = 674 

Số A : 674 + 2 + 670 = 1346 

Bài 1. Số hạng thứ 10 của dãy 34; 45; 79; 124; 203; … là số nào? 

HD : 

1.34

2.45

3.79 34 45

4.124 79 45

5.203 124 79

 

 

 

  

... 

Tổng quát: số hạng thứ n = số hạng thứ (n - 1) + số hạng thứ (n - 2) 

34, 45, 79, 124, 203, 327, 530, 857, 1387, 2244 

Số hạng thứ 10 của dãy số là 2244 

Bài 2. Cho dãy số 6; 10; 14; 18; 22; … Số 539 có thuộc dãy hay không? 

HD: 

1. 6 = 2 + 4 x 1 

2. 10 = 6 + 4 = 6 + 4 x 1 = 2 + 4 x 2 

3. 14 = 10 + 4 = 6 + 4 x 2 = 2 + 4 x 3 

4. 18 = 14 + 4 = 6 + 4 x 3 = 2 + 4 x 4 

5. 22 = 18 + 4 = 6 + 4 x 4 = 2 + 4 x 5 
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... 

Tổng quát: 

1. Số hạng thứ n = số hạng thứ (n - 1) + 4 

2. Số hạng thứ n = 6 + 4 x (n - 1) 

3. Số hạng thứ n = 2 + 4 x n 

539 = 2 + 4 x n 

537 = 4 x n 

539 không chia hết cho 4 nên không phải là số hạng của dãy số 

Cách 2. Nhận xét: các số hạng của dãy số đều là số chẵn => 539 không phải là số hạng của dãy số 

Bài 3. Có bao nhiêu số khi chia cho 4 thì dư 1 mà nhỏ hơn 2010? 

HD 

Các số chia 4 dư 1 tạo thành một dãy số cách đều 4 đơn vị. 

Hướng dẫn học sinh tìm số đầu, số cuối của dãy số. Từ đó áp dụng công thức tính số số hạng. 

Số nhỏ nhất chia 4 dư 1 là: 1 

Số lớn nhất chia hết cho 4 mà nhỏ hơn 2010 là: 2008, do đó số lớn nhất chia 4 dư 1 mà nhỏ hơn 2010 

là: 2009 

Số số hạng: (2009 – 1) : 4 + 1 = 503 số 

Bài 4. Cho dãy số 7; 8; 10; 13; 17; … Xác định số hạng thứ 50 của dãy số. 

HD 

ST2: 8 = 7 + 1 

ST3: 10 = 7 + 1 + 2 

ST4: 13 = 7 + 1 + 2 + 3 

… 

ST50: 7 + (1 + 2 + 3 + …. + 49) = 1232 

Áp dụng công thức tính tổng dãy số cách đều để tính giá trị của biểu thức trong ngoặc. 

Bài 5. Cho dãy hình theo quy luật: Hỏi hình thứ 10 có bao nhiêu hình thoi màu đen? 

 

 

HD:  
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CA 2 

Bài 1. Tính giá trị biểu thức: 
1 1 1 1

A ...
5 25 125 15625

     . 

HD: 

1 1 1 1 1 1 1
... 5 1 ...

5 25 125 15625 5 25 3125

1 15624 3906
4 5 1

15625 15625 15625

A A

A A A A

          

       

 

Bài 2. 
4 4 4

B ...
3 5 5 7 97 99

   
  

. 

HD: 

4 4 4 1 2 2 2
... ...

3 5 5 7 97 99 2 3 5 5 7 97 99

5 3 7 5 99 97 1 1 1 1 1 1 1 1 32
... ...

3 5 5 7 97 99 3 5 5 7 97 99 3 99 99

64

99

B B

B
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